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Tổng hợp kiến thức về Câu điều kiện loại 0 (Zero

Conditional)

Câu điều kiện loại 0 là một trong những cấu trúc ngữ pháp cơ bản và quan

trọng nhất trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt những sự thật luôn đúng.

Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về định nghĩa, cấu

trúc, cách dùng và các lưu ý quan trọng khi sử dụng loại câu này.

1. Định nghĩa Câu điều kiện loại 0 (Zero Conditional)

Câu điều kiện loại 0 được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý,

một quy luật khoa học hoặc một thói quen luôn xảy ra khi một điều kiện nhất

định được đáp ứng. Kết quả trong mệnh đề chính luôn luôn xảy ra nếu điều kiện

trong mệnh đề "If" xảy ra. Vì tính chất "luôn đúng" này, cả hai mệnh đề đều

được chia ở thì hiện tại đơn.

2. Cấu trúc của Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc chung của câu điều kiện loại 0 rất đơn giản, sử dụng thì hiện tại đơn

(Present Simple) cho cả hai mệnh đề.

a. Cấu trúc khẳng định

Công thức: If + S + V(s/es), S + V(s/es)

Trong đó:
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Mệnh đề If (Mệnh đề điều kiện): Nêu lên điều kiện.

Mệnh đề chính (Mệnh đề kết quả): Nêu lên kết quả tất yếu sẽ xảy ra.

Lưu ý: Giữa hai mệnh đề phải có dấu phẩy (,) khi mệnh đề "If" đứng trước.

Ví dụ:

If you heat ice, it melts. (Nếu bạn đun nóng băng, nó sẽ tan chảy.) - Đây là

một quy luật vật lý.

If babies are hungry, they cry. (Nếu những đứa trẻ đói, chúng sẽ khóc.) - Đây

là một sự thật hiển nhiên.

If it rains, the ground gets wet. (Nếu trời mưa, mặt đất bị ướt.) - Kết quả tất

yếu.

b. Cấu trúc phủ định

Chúng ta có thể dùng thể phủ định ở một hoặc cả hai mệnh đề bằng cách thêm

trợ động từ "do not" (don't) hoặc "does not" (doesn't).

Công thức: If + S + don't/doesn't + V(nguyên thể), S + don't/doesn't +

V(nguyên thể)

Ví dụ:

If you don't water plants, they die. (Nếu bạn không tưới nước cho cây, chúng

sẽ chết.)

If you don't eat, you don't have energy. (Nếu bạn không ăn, bạn không có

năng lượng.)
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If a student doesn't study, he doesn't pass the exam. (Nếu một học sinh

không học, cậu ấy không qua được kỳ thi.)

c. Cấu trúc nghi vấn

Để tạo câu hỏi, chúng ta đảo trợ động từ (Do/Does) của mệnh đề chính lên

trước chủ ngữ.

Công thức: Do/Does + S + V(nguyên thể) + if + S + V(s/es)?

Ví dụ:

Does water boil if you heat it to 100 degrees Celsius? (Nước có sôi không nếu

bạn đun nó đến 100 độ C?)

Do you feel tired if you don't get enough sleep? (Bạn có cảm thấy mệt mỏi

không nếu bạn không ngủ đủ giấc?)

3. Cách dùng chi tiết của Câu điều kiện loại 0

a. Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý

Đây là cách dùng phổ biến nhất. Câu điều kiện loại 0 mô tả những điều luôn

đúng, không thay đổi theo thời gian hay hoàn cảnh.

Ví dụ:

If you mix red and yellow, you get orange. (Nếu bạn trộn màu đỏ và màu

vàng, bạn sẽ được màu cam.)

If people eat too much, they get fat. (Nếu người ta ăn quá nhiều, họ sẽ béo

lên.)
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b. Diễn tả một quy luật khoa học hoặc quy luật tự nhiên

Các định luật vật lý, hóa học, sinh học hay các quy luật của tự nhiên thường

được diễn đạt bằng câu điều kiện loại 0.

Ví dụ:

If you drop an apple, it falls. (Nếu bạn thả một quả táo, nó sẽ rơi xuống.) -

Quy luật vạn vật hấp dẫn.

If metal gets hot, it expands. (Nếu kim loại bị nóng, nó sẽ giãn nở.) - Quy luật

vật lý.

c. Diễn tả một thói quen hoặc một hành động lặp đi lặp lại

Câu điều kiện loại 0 cũng có thể mô tả một thói quen cá nhân hoặc một hành

động xảy ra thường xuyên khi có một điều kiện cụ thể.

Ví dụ:

If I have a headache, I take an aspirin. (Nếu tôi bị đau đầu, tôi uống một viên

aspirin.)

If my mom has free time, she goes shopping. (Nếu mẹ tôi có thời gian rảnh,

bà ấy đi mua sắm.)

d. Dùng để đưa ra chỉ dẫn, mệnh lệnh hoặc yêu cầu (Imperative)

Trong trường hợp này, mệnh đề chính sẽ ở dạng câu mệnh lệnh (động từ

nguyên thể, không có chủ ngữ).

Công thức: If + S + V(s/es), V(nguyên thể) + (O)

Ví dụ:
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If you see Mr. Smith, tell him I'm looking for him. (Nếu bạn gặp ông Smith,

hãy bảo ông ấy là tôi đang tìm ông ấy.)

If the fire alarm rings, leave the building immediately. (Nếu chuông báo cháy

reo, hãy rời khỏi tòa nhà ngay lập tức.)

Please call me if you need any help. (Làm ơn gọi cho tôi nếu bạn cần bất kỳ

sự giúp đỡ nào.)

4. Các biến thể và lưu ý quan trọng

a. Thay "If" bằng "When/Whenever"

Trong nhiều trường hợp của câu điều kiện loại 0, "When" (khi) hoặc "Whenever"

(bất cứ khi nào) có thể được sử dụng thay cho "If" mà không làm thay đổi ý

nghĩa của câu. Việc sử dụng "When/Whenever" thường nhấn mạnh tính chắc

chắn, rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ:

When you heat ice, it melts. (Khi bạn đun nóng băng, nó tan chảy.)

Whenever I feel stressed, I listen to music. (Bất cứ khi nào tôi cảm thấy

căng thẳng, tôi nghe nhạc.)

b. Đảo mệnh đề

Mệnh đề chính có thể đứng trước mệnh đề điều kiện. Khi đó, chúng ta không

cần dùng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.

Công thức: S + V(s/es) if S + V(s/es)

Ví dụ:
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Ice melts if you heat it. (Băng tan chảy nếu bạn đun nóng nó.)

The ground gets wet if it rains. (Mặt đất bị ướt nếu trời mưa.)

5. Phân biệt Câu điều kiện loại 0 và loại 1

Nhiều học sinh thường nhầm lẫn giữa câu điều kiện loại 0 và loại 1. Bảng dưới

đây sẽ giúp phân biệt rõ ràng hai loại câu này.

Tiêu chí Câu điều kiện loại 0 Câu điều kiện loại 1

Mục

đích sử

dụng

Diễn tả sự thật hiển nhiên,

chân lý, quy luật khoa học,

thói quen. Kết quả luôn luôn

xảy ra. (100% chắc chắn)

Diễn tả một tình huống có thể xảy

ra ở hiện tại hoặc tương lai. Kết quả

có thể xảy ra.

Cấu

trúc

If + S + V(s/es), S +

V(s/es)

(Hiện tại đơn - Hiện tại đơn)

If + S + V(s/es), S +

will/can/may + V(nguyên thể)

(Hiện tại đơn - Tương lai đơn)

Ví dụ

If you stand in the rain, you

get wet. (Nếu bạn đứng dưới

mưa, bạn bị ướt - Đây là sự

thật hiển nhiên.)

If it rains, I will stay at home. (Nếu

trời mưa, tôi sẽ ở nhà - Đây là một

dự định, một khả năng có thể xảy ra

trong tương lai.)

6. Bài tập ứng dụng

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng.

1. If you (freeze) water, it (turn) into ice.
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2. If I (be) late for work, my boss (get) angry.

3. When the sun (go) down, it (become) dark.

4. If you (not drink) enough water, you (become) dehydrated.

5. Plants (die) if they (not get) enough sunlight.

6. If you (press) that button, the machine (start).

Bài tập 2: Nối hai vế câu để tạo thành câu điều kiện loại 0 hoàn chỉnh.

Mệnh đề IF Mệnh đề chính

1. If you don't sleep well, A. you gain weight.

2. If you touch a fire, B. you feel tired the next day.

3. If you eat too many sweets, C. you get burned.

4. If you leave milk out of the fridge, D. it goes bad.

Đáp án

Bài tập 1:

1. If you freeze water, it turns into ice.

2. If I am late for work, my boss gets angry.

3. When the sun goes down, it becomes dark.

4. If you don't drink enough water, you become dehydrated.

5. Plants die if they don't get enough sunlight.

6. If you press that button, the machine starts.
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Bài tập 2:

1. 1 - B: If you don't sleep well, you feel tired the next day.

2. 2 - C: If you touch a fire, you get burned.

3. 3 - A: If you eat too many sweets, you gain weight.

4. 4 - D: If you leave milk out of the fridge, it goes bad.
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